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I CHI THƯỜNG XUYÊN CẤP HUYỆN 573.916 894 894 47.506 47.506 0 0 29.841 238 29.242 0 361 0

1 CHI SỰ NGHIỆP KINH TẾ 20.269 0 0 900 900 0 0 4.590 0 4.590 0 0 0

1.1
Phòng Kinh tế  - Hạ tầng: giao chi tiết kinh phí để thực hiện sửa chữa các 

danh mục các công trình giao thông.

Sửa chữa, bảo dưỡng đường giao thông liên xã Ea Khal – Cư Mốt  (đoạn từ 

thôn 7, xã Cư Mốt đi thôn 13, xã Ea Khal)
720 720

Sửa chữa, bảo dưỡng đường giao thông từ thị trấn đi thôn Tri C2, buôn 

Gha, buôn Sek, xã Dliê Yang
585 585

Sửa chữa đường giao thông từ thị trấn đi xã Ea Khal, Cư Mốt, Ea Wy (đoạn 

trung tâm xã Ea Khal)
630 630

Sửa chữa đường Ngô Gia Tự, Y Jút, thị trấn Ea Drăng 495 495

Sửa chữa đường giao thông từ thôn 1 đi thôn 4a, 4b, xã Cư Mốt 540 540

Sửa chữa đường Lý Tự Trọng, thị trấn Ea Drăng 540 540

Sửa chữa đường Phạm Văn Đồng, thị trấn Ea Drăng 540 540

Sửa chữa đường Trần Phú (Đoạn từ Nguyễn Thị Minh Khai đến Lê Thị 

Hồng Gấm), thị trấn Ea Drăng
540 540

1.2
Phòng Nông nghiệp và PTNN: Kinh phí Khắc phục tuyến đường từ Buôn  

Brieng A đến Buôn Brieng B, xã Ea Nam
900 900 0

2 SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ 387.156 400 400 4.100 4.100 0 0 18.289 0 18.289 0 0 0

2.1 CHI SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC 380.791 0 0 4.100 4.100 0 0 16.359 0 16.359 0 0 0

 - Điều chỉnh giảm kinh phí do giảm biên chế đã cấp cho Trường THCS 

Hoàng Văn Thụ và Trường THCS Lê Lợi, số tiền 400,146 trđ (tại QĐ số 

1414, ngày 22/4/2024 của UBND huyện)

400 0

Trong đó:

HUYỆN EA H'LEO

PHỤ LỤC: CÔNG KHAI SỐ LIỆU ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN -  6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND, ngày         tháng        năm 2024 của UBND huyện Ea H'Leo)

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt Nội dung
Dự toán 

năm 2024

Điều chỉnh dự 

toán năm 

2024

Số chi phát sinh 6 tháng đầu 

năm 2024

Báo cáo sử dụng các nguồn trong dự toán giao đầu 

năm 2024

Tăng Giảm
Tổng 

số

Trong đó:

Tổng số

Page 1



NS tỉnh 

BS

Chuyển 

nguồn

Kết 

dư NS

CC tiền 

lương

Giao chi tiết 

DT đầu năm 

chưa phân bổ

Dự 

phòng 

Chi 

khác

Sử 

dụng 

đất

Trong đó:Stt Nội dung
Dự toán 

năm 2024

Điều chỉnh dự 

toán năm 
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 - Điều chỉnh tăng kinh phí cho Trường TH - THCS Nơ Trang Gưh, số tiền 

143,499 trđ); Trường TH Ea Wy, số tiền 73,594 trđ (chi trả trợ cấp thôn 

việc cho viên chức) số còn lại bổ sung về ngân sách huyện, số tiền 183,053 

trđ, từ nguồn điều chỉnh giảm ở trên.

400 0

2.1.2 Các đơn vị trường học 0 0 0 4.100 4.100 0 0 16.359 0 16.359 0 0 0

Sự nghiệp Mầm non 0

Trường MG Ea Tir, xã Ea Tir 650 650

Trường MG Hoa Sen, xã Ea Sol 360 360

Trường MG Cư Mốt, xã Cư Mốt 190 190

Trường MG  Ea Wy, xã Ea Wy 480 480

Trường Mẫu giáo Hoa Cúc, xã Ea Khal 350 350

Sự nghiệp Tiểu học 0

Trường Tiểu học Ea Tir, xã Ea Tir 250 250

Trường Tiểu học Ng Thị Minh Khai, xã Ea Nam 300 300

Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn, xã Ea Hiao 500 500

Trường TH Lê Lai, xã Ea Hiao 650 650

Trường tiểu học Ea Wy, xã Ea Wy 700 700

Trường tiểu học Ea Sol 650 650

Trường tiểu học Thuần Mẫn, thị trấn Ea Drăng 600 600

Trường TH Nguyễn Viết Xuân, xã Ea Răl 670 670

Trường tiểu học Đliê Yang, xã Dliê Yang 650 650

Trường TH Nguyễn Khuyến, xã Ea Sol 700 700

Trường TH Nguyễn Khuyến, xã Ea Sol 650 650

Trường Tiểu học Lê Duẩn, xã Ea Nam 700 700

Sự nghiệp THCS 0

Trường THCS Hoàng Văn Thụ 350 350

Trường THCS Lê Lợi, xã Ea Hiao 700 700

Page 2



NS tỉnh 

BS

Chuyển 

nguồn

Kết 

dư NS

CC tiền 

lương

Giao chi tiết 

DT đầu năm 

chưa phân bổ

Dự 

phòng 

Chi 

khác

Sử 

dụng 

đất

Trong đó:Stt Nội dung
Dự toán 

năm 2024

Điều chỉnh dự 

toán năm 

2024

Số chi phát sinh 6 tháng đầu 

năm 2024

Báo cáo sử dụng các nguồn trong dự toán giao đầu 

năm 2024

Tăng Giảm
Tổng 

số

Trong đó:
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Trường THCS Y Jút, xã Dliê Yang 650 650

Trường TH - THCS Võ Thị Sáu, xã Ea Wy 750 750

Trường THCS Nguyễn Du, xã Ea Răl 650 650

Trường THCS Ngô Mây, xã Cư Mốt 700 700

Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, xã Ea Sol 700 700

Trường TH-THCS Nơ Trang Gư, xã Ea Sol 600 600

Trường PT Dân tộc Nội trú 750 750

Trường THCS Hùng Vương, xã Ea Khal 600 600

Trường TH- THCS Phan Bội Châu, xã Ea Răl 650 650

Phòng Giáo dục - Đào tạo (QĐ số 1235, ngày 05/04/2024): Nâng trình độ

chuẩn đào tạo giáo viên
209 209

Bổ sung từ nguồn ngân sách tỉnh

Sửa chữa Trường THCS Hoàng Văn Thụ, xã Cư A Mung 500 500

Sửa chữa Trường tiểu học Nguyễn Trãi, xã ĐliêYang 500 500

Sửa chữa Trường tiểu học Cư Ktây, xã Ea Khăl 500 500

Sửa chữa Trường TH - THCS Hoàng Hoa Thám, xã Ea Hiao 500 500

Sửa chữa Trường tiểu học Lý Tự Trọng, thị trấn Ea Drăng 500 500

Sửa chữa Trường tiểu học Ea Tir, xã Ea Tir 500 500

Sửa chữa Trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, xã Ea Nam 600 600

Sửa chữa Trường Mầm non Hoa Hướng Dương, xã Ea H'leo 500 500

2.2 CHI SỰ NGHIỆP ĐÀO TẠO 1.994 0 1.130 0 1.130 0 0 0

2.2.1 Trug tâm chính trị huyện 0 0

 - Sửa chữa trụ sở làm việc 700 700

 - Kinh phí chi trả lớp Trung cấp khóa 2022-2024 390 390

2.2.2 Văn phòng Huyện ủy 0 40 40
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2.3 TRUNG TÂM GDNN - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN 4.371 0 800 800

3 CHI SỰ NGHIỆP MÔI TRƯỜNG 6.134 0 0

4 CHI SỰ SN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ (ứng dụng KHCN) 450 0 450 450

5 CHI SN VĂN HÓA THÔNG TIN 2.171 0 0 0 0

6 CHI SỰ NGHIỆP PHÁT THANH - TH 1.945

7 CHI SN THỂ DỤC THỂ THAO 855

8 CHI ĐẢM BẢO XÃ HỘI 3.488 0 0 0 0 2.883 0 2.883 0 0 0

 - Các xã, thị trấn: Hỗ trợ tiền điện hộ hộ nghèo, hộ CSXH 0 379 379

 - Phòng Lao động TB và XH: Theo NĐ 81 miễn giảm học phí 2.504 2.504

9 CHI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, ĐẢNG, ĐOÀN THỂ 43.531 314 314 0 0 0 0 1.918 238 1.680 0 0 0

9.1 CHI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 24.532 0 0 0 0 1.835 155 1.680 0 0 0

9.1.1 Văn phòng HĐND & UBND 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9.1.2
Phòng Tài chính - KH: Sửa chữa hàng rào giữa Phòng Tài chính – Kế 

hoạch và Tòa án huyện 
0 0 600 600

9.1.3 Thanh tra huyện

Sửa chữa một số hạn mục công trình và khoan 1 giếng nước tại Trụ sở làm 

việc của Thanh tra huyện
350 350

9.1.4
Phòng Nội vụ huyện: theo QĐ số 1826, ngày 17/05/2024, phụ cấp cong 

thiếu
155 155

9.1.5 Phòng Kinh tế và Hạ tầng: 0 0 0 0 1.080 1.080

 - San lấp mặt bằng 3 nhà văn hóa thôn của xã Ea Nam, Ea Hiao và Ea Sol 0 800 800

 - Kinh phí đo đạc bản đồ, cắm mốc Nhà máy thủy điện nhỏ Ea H'Leo 0 280 280

9.1.6 Điều chỉnh, bổ sung kinh phí 0 0 0 0

 - Điều chỉnh giảm kinh phí đã cấp cho Phòng Tài chính - Kế hoạch để 

trang bị phần mềm kinh tế xã hội, số tiền 313,5 trđ
314 0
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 - Điều chỉnh tăng bổ sung kinh phí cho 11 xã và thị trấn Ea Drăng từ nguồn 

đã cấp cho Phòng Tài chính - KH ( 12xã, tt *16,5trđ/xã); cấp cho VP 

HĐND-UBND; Phòng Lao động; Phòng Nông nghiệp; Phòng VHTT; 

Phòng TN-MT; Phòng Giáo dục; Phòng KTHT (mỗi đơn vị 16,5 trđ), tổng 

số tiền 313,5 trđ

314 0

9.2 CHI KHỐI ĐẢNG 12.454 83 83 0 0 0 0

9.2.2 Ban dân vận Huyện ủy: kinh phí nâng bậc lương cho độ công tác 253 83 83

9.3 CHI CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ 5.844 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9.3.1 Ủy ban mặt trận TQVN huyện: Sửa chữa nhà làm việc khối đoàn thể 0 0

9.4 CHI CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI, CÁC HỘI ĐẶC THÙ 701

10 AN NINH - QUỐC PHÒNG ĐỊA PHƯƠNG  4.576 180 180 0 0 0 0 1.350 0 1.350 0 0 0

 - Điều chỉnh giảm kinh phí đã cấp cho Công an huyện để mua sắm 12 máy 

tính cho công an xã thực hiện Chỉ thị 10/CT-UBND ngày 28/3/2023 của 

tỉnh, số tiền 12 xã, tt * 15 trđ/máy

180 0

 - Điều chỉnh tăng kinh phí cho 11 xã và thị trấn Ea Drăng từ nguồn đã cấp 

cho Công an huyện để mua sắm 12 máy tính cho công an xã thực hiện Chỉ 

thị 10/CT-UBND ngày 28/3/2023 của tỉnh, số tiền 12 xã, tt * 15 trđ/máy

180 0

Phân khai nguồn làm nhà tiền chế cho Công an huyện (làm 9 nhà *150 trđ, 

cho 9 xã)
1.350 1.350

11 CHI KHÁC NGÂN SÁCH 2.484 0 0 0 0 361 0 0 0 361 0

Chi cục Thuế KV Ea H’Leo-Krông Búk : cấp tiền tết 2024 0 19 19

Bảo hiểm xã hội huyện Ea H’Leo : cấp tiền tết 2024 0 7 7

Kho bạc Nhà nước Ea H’Leo : cấp tiền tết 2024 0 6 6

Viên Kiểm sát nhân dân Ea H'Leo : cấp tiền tết 2024 0 8 8

Chi Cục Thi hành án dân sự Ea H'Leo : cấp tiền tết 2024 0 7 7

Hạt kiểm lâm Ea H’Leo-Krông Búk : cấp tiền tết 2024 0 9 9

Tòa án nhân dân huyện Ea H’Leo : cấp tiền tết 2024 và Hoạt động của Hội 

thẩm nhân dân
0 35 35
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Liên đoàn Lao động huyện : cấp tiền tết 2024 0 2 2

Phòng Tài nguyên và MT: Công bố kế hoạch sử dụng đất năm 2024 0 68 68

Văn phòng Huyện ủy: Phúng điếu 0 30 30

Công an huyện: Thực hiện đề án 06 và tham gia công tác phòng cháy, chữa

cháy
0 110 110

- VP UBND & HĐND huyện: Hỗ trợ tổ chức tọa đàm 65 năm bộ đội

Trường sơn
10 10

Phòng Tài nguyên và MT: Kinh phí tham gia hội thao ngành 0 0 0 25 25

- Chi Cục Thống kê KV huyện: Hỗ trợ tổ chức tọa đàm 65 năm bộ đội

Trường sơn
25 25

12
CHI THỰC HIỆN MỘT SỐ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ KHÁC (nguồn 

ngân sách tỉnh bổ sung)
93.868 42.506 42.506 0 0 0 0 0 0 0 0

12.1 Bổ sung dự toán đầu năm 

12.2 Bổ sung ngoài dự toán đầu năm 2024 42.506 42.506 0 0 0 0 0 0 0 0

12.2.2 Bổ sung cho các xã, thị trấn: CTMTQG 21.506 21.506 0 0 0 0 0 0 0 0

a

Quyết định số 2665/QĐ-UBND, ngày 13/12/2023 về giao kinh phí sự

nghiệp thực hiện chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững năm 2024;

Chương trình MTQG 

9.250 9.250

b
Quyết định số 2665/QĐ-UBND, ngày 13/12/2023 về giao kinh phí sự

nghiệp thực hiện chương trình MTQG Vùng đồng bào dân tộc TS và MN
11.586 11.586

c
Quyết định số 2665/QĐ-UBND, ngày 13/12/2023 về giao kinh phí sự

nghiệp thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM
670 670

12.2.3
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:  QĐ 432/QĐ-UBND ngày 

21/2/2024
9.700 9.700 0 0

Sửa chữa Hồ Ea Klar 900 900

Sửa chữa đường nội đồng xuống đập Ea Blong 3, xã Ea Sol 600 600

KINH PHÍ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ THIÊN TAI NĂM 2023 0

Page 6



NS tỉnh 

BS

Chuyển 

nguồn

Kết 

dư NS

CC tiền 

lương

Giao chi tiết 

DT đầu năm 

chưa phân bổ

Dự 

phòng 

Chi 

khác

Sử 

dụng 

đất

Trong đó:Stt Nội dung
Dự toán 

năm 2024

Điều chỉnh dự 

toán năm 

2024

Số chi phát sinh 6 tháng đầu 

năm 2024

Báo cáo sử dụng các nguồn trong dự toán giao đầu 

năm 2024

Tăng Giảm
Tổng 

số

Trong đó:

Tổng số

Khắc phục, sửa chữa tuyến đường từ nhà ông Trần Đức Nhuận đến hết nhà 

ông Ksơr Năng (giáp tỉnh lộ 15), xã Ea Sol
1.100 1.100

Khắc phục sửa chữa tuyến đường từ nhà ông Ksơr Y Jenh đến cầu Buôn 

Tang, xã Ea Sol
900 900

Khắc phục, sửa chữa tuyến đường từ Buôn Briêng C đi Đập 3, xã Ea Nam
1.100 1.100

Khắc phục, sửa chữa đoạn đường giao thông nội Buôn Riêng A, xã Ea Răl
600 600

Khắc phục, sửa chữa đoạn đường từ Thôn 4A đến Thôn 4B Cư Mốt
1.100 1.100

Khắc phục, sửa chữa đoạn đường giao thông từ nhà ông Chiến Châu đến 

hướng vào nhà ông Tám, thôn 4a xã Ea Hiao.
1.050 1.050

Khắc phục, sửa chữa đoạn đường và Taluy hai bên mố cầu khu vực 9 hecta, 

xã Cư Mốt.
1.500 1.500

Khắc phục, sửa chữa tuyến đường từ cầu Suối Hương đến cầu Bản thôn 2B 

xã Ea H'Leo.
850 850

12.2.4
Phòng Kinh tế và Hạ tầng: QĐ 432/QĐ-UBND ngày 21/2/2024

11.300 11.300 0 0 0 0 0 0 0 0

Sửa chữa đường Ea Khal - Ea Tir (đoạn từ ngã 3 dự án đi trung cầu Cư 

Ktây), xã Ea Tir 
700 700

Sửa chữa đường giao thông liên xã Cư Mốt - Ea Khal
600 600

Sửa chữa đường thôn 3 đi đến thôn 4 xã Ea Khal 600 600

Sửa chữa hệ thống thoát nước thôn 10b xã Cư Amung 500 500

Sửa chữa đường buôn Chăm Hoai xã Ea Sol 700 700

SC đường trục chính từ buôn Tir xã Dliê Yang đi TT Ea Đrăng 600 600

Sửa chữa đường từ QL 14 đi buôn Tùng Thăng, xã Ea Ral 600 600

Sửa chữa đường thôn 1a-8b xã Ea Wy 600 600

SC, bảo dưỡng hệ thống thoát nước trục đường trung tâm Ea Sol 700 700

Sửa chữa đường từ thôn 7a đi trung tâm xã Ea Hiao 600 600
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NS tỉnh 

BS

Chuyển 

nguồn

Kết 

dư NS

CC tiền 

lương

Giao chi tiết 

DT đầu năm 

chưa phân bổ

Dự 

phòng 

Chi 

khác

Sử 

dụng 

đất

Trong đó:Stt Nội dung
Dự toán 

năm 2024

Điều chỉnh dự 

toán năm 

2024

Số chi phát sinh 6 tháng đầu 

năm 2024

Báo cáo sử dụng các nguồn trong dự toán giao đầu 

năm 2024

Tăng Giảm
Tổng 

số

Trong đó:

Tổng số

Sửa chữa tỉnh bổ sung 0

Sửa chữa đường từ trung tâm xã đến trường Lê Lợi 600 600

Sửa chữa đường thôn đoạn trung tâm xã Ea Tir, xã Ea Tir 600 600

Sửa chữa đường thôn 8 đi trung tâm xã Ea Hiao, xã Ea Hiao 600 600

Sửa chữa đường thôn 9 đi thôn 11, xã Cư Mốt 600 600

Sửa chữa đường từ thôn 5 đi thôn 6a, 6b đi trung tâm xã Cư Mốt 600 600

Sửa chữa đường từ trường Thuần Mẫn đi TDP1, thị trấn Ea Drăng 600 600

Sửa chữa đường thôn 4, thôn 5, xã Dliê Yang 500 500

Sửa chữa, thay thế hệ thống điện chiếu sáng, cây xanh trên địa bàn 1.000 1.000

13 CHI TẠO NGUỒN THỰC HIỆN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG

14 CÁC NHIỆM VỤ PHÂN BỔ SAU 6.990 805 0 805 0 0 0

9.2.1 Huyện uỷ: Phân khai lắp đặt màn hình LED (QĐ 1355, ngày 16/4/2024) 120 120

 VP HĐND-UBND huyện: Phân khai lắp đặt màn hình LED (QĐ 1355, 

ngày 16/4/2024)
0 205 205

 Nhà văn hóa:  Phân khai lắp đặt màn hình LED (QĐ 1355, ngày 

16/4/2024)
0 480 480

II CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CÁC XÃ, THỊ TRẤN 99.298 0 0 2.603 1.903 0 700 517 0 438 0 79 0

1
Các xã: Hỗ trợ đất trồng lúa theo NĐ 35 của Chính phủ (QĐ 1843, ngày 

21/5/2024)
0 438 438

2 Xã Ea Ral: Bồi thường nhà nước QĐ 2051 bà Liên và ông Hùng 1.846 1.846 0

3 Xã Cư Mốt: Bồi thường nhà nước QĐ 2051, ông Khương. 57 57 0

4 Xã Ea Nam 0

 -  Sửa chữa khắc phục cầu thôn 8 700 700 0

UBND xã Ea Nam: Bồi thường nhà nước do xây dựng HT thôn 2 0 44 44

5 UBND xã Cư A Mung: Tổ chức lễ thanh minh 0 35 35

Page 8



NS tỉnh 
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Chuyển 

nguồn

Kết 

dư NS

CC tiền 

lương

Giao chi tiết 
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Dự 

phòng 
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Sử 

dụng 

đất

Trong đó:Stt Nội dung
Dự toán 

năm 2024

Điều chỉnh dự 

toán năm 

2024

Số chi phát sinh 6 tháng đầu 

năm 2024

Báo cáo sử dụng các nguồn trong dự toán giao đầu 

năm 2024

Tăng Giảm
Tổng 

số

Trong đó:

Tổng số

III CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 57.070 66.900 66.900 0 0 5.666 0 0 0 0 5.666

1

Ban quản lý dự án ĐT xây dựng: Các dự án thực hiện Chương trình 

MTQG xây dựng NTM theo cơ chế đầu tư thông thường và đặc thù 

(QĐ 2855/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của tỉnh

16.900 16.900 0 0 0 0 0 0 0 0

Đường giao thông liên xã Ea H'Leo đi xã Ea Sol (8076508) 3.400 3.400 0

ĐỊA ĐIỂM XÃ EA H'LEO 0 0

Đường giao thông liên xã Ea H'Leo đi xã Ea Sol, xã Ea H'Leo 

(8076508)
1.600 1.600 0

Đường giao thông liên thôn từ Buôn Đang đi thôn 2C và thôn 7 đi Hồ 

Ea H'Leo 1
700 700 0

Đường giao thông thôn 4 đi thôn 3 (đoạn nhà ông Rỵ đến nhà ông 

Dũng thôn 3), xã Ea H'Leo
100 100 0

ĐỊA ĐIỂM XÃ EA NAM 0

Đường giao thông liên xã Ea Nam đi xã Dliê Yang (đoạn từ TBA 160 

đi thôn 5 xã Dliê Yang)
1.500 1.500

Đường giao thông liên thôn (thôn 7 đi thôn 8), xã Ea Nam 2.500 2.500

Đường giao thông Buôn BRiêng C, buôn Riêng B, buôn Kruh A (3 

tuyến), xã Ea Nam
800 800

Đường giao thông thôn 1, thôn 2A, thôn 3 và thôn 4 (04 tuyến), xã Ea 

Nam
900 900

Đường giao thông thôn 5, thôn 6, thôn 7 (3 tuyến), xã Ea Nam 600 600

Đường giao thông thôn Ea Đen, xã Ea Nam 400 400

ĐỊA ĐIỂM XÃ EA RĂL 0

Đường giao thông thôn 3 đi thôn 5, xã Ea Ral 1.400 1.400

Đường giao thông Buôn A Riêng, xã Ea Ral 800 800
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Dự toán 
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Điều chỉnh dự 

toán năm 

2024

Số chi phát sinh 6 tháng đầu 

năm 2024

Báo cáo sử dụng các nguồn trong dự toán giao đầu 

năm 2024

Tăng Giảm
Tổng 

số

Trong đó:

Tổng số

Đường giao thông buôn Đoàn kết và Buôn Tùng Thăng, xã Ea Ral 200 200

ĐỊA ĐIỂM XÃ Cư Mốt - Ea Wy 0

Đường giao thông liên xã Cư Mốt - Ea Wy (đoạn từ thôn 3 đi thôn 

4a, 4b), xã Cư Mốt
2.000 2.000

2.

Giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách Trung 

ương và ngân sách tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc 

gia (MTQG) phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi năm 2024 (tại QĐ 2901/QĐ-UBND ngày 

29/12/2023 của UBND tỉnh Đắk Lắk)

50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0

Dự án 2:  Thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã 

hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024
0

Dự án sắp xếp, ổn định dân cư vùng đặc biệt khó khăn tại xã Cư 

AMung, huyện Ea H’Leo 
16.200 16.200

Dự án sắp xếp, ổn định dân cư vùng đặc biệt khó khăn tại xã Ea Tir, 

huyện Ea H’Leo 
15.600 15.600

Dự án 4:  Thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã 

hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024
0

8012477.Đường giao thông (từ nghĩa địa buôn Cham đi buôn Krai), 

buôn Chăm xã Ea Sol, huyện Ea H''Leo
190 190

8012475 - Các trục đường thôn 1C, xã Ea Wy, huyện Ea H''Leo 340 340

 Các trục đường giao thông Buôn Krai xã  Ea Hiao, huyện Ea H''Leo 300 300

Các trục đường GT thôn 7C, xã Ea Hiao, huyện Ea H'Leo. 290 290

8012596.Các trục đường buôn Tùng Tah, xã Ea Ral, huyện Ea H''Leo 550 550

Đường dây hạ áp, TBA250KVA điện từ nhà Y Lứt đến nhà H Nhiêm, buôn 

Tùng Xê, xã Ea Răl
70 70

Đường điện trung áp, hạ áp, TBA 250KVA, buôn Tùng Tah, xã Ea Ral, 

huyện Ea H'Leo
800 800

Đập thủy lợi thôn 4, xã Ea Tir, huyện Ea H'Leo 6.000 6.000
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năm 2024

Tăng Giảm
Tổng 

số

Trong đó:

Tổng số

Đường giao thông từ thôn 8 đi trung tâm xã Ea Nam, huyện Ea H'Leo 2.600 2.600

Các trục đường giao thông Buôn Kri, xã Ea Sol, huyện Ea H'Leo 3.400 3.400

Đoạn giao thông từ thôn 9 đi trung tâm xã Cư AMung, huyện Ea H'Leo 

(Đoạn từ tre đi ngã ba Tung Phương)
1.900 1.900

Làm nhà ở cho các hộ vung đồng bào dân tộc (bs tại QĐ 1265, ngày 

10/4/2024 của huyện)
1.760 1.760

3 Lập điều chỉnh quy hoạch SD đất đến năm 2030 0 1.700 1.700

4 Chi đầu tư xây dựng cổng tường rào trụ sở HĐND&UBND xã Ea Wy 0 1.000 1.000

5
Chi đầu tư xây dựng hệ thống kho chứa vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ 

trợ, kho tổng hợp cho Công an huyện 
0 796 796

6
Quỹ phát triển Nhà đất của tỉnh: Chuyển trả nợ tiền đất từ 2017 trở về 

trước cho Quỹ Phát triển nhà - đất tỉnh
0 2.170 2.170

IV DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN 12.843 0 0 0 0 0 0 713 0 0 713 0 0

1
Phòng Tư pháp: Kinh phí phục vụ Số hóa sổ hộ tịch theo ĐA 06 (BS tại QĐ 

1006/QĐ-UBND ngày 28/03/2023)
5 5

2
UBND các xã, thị trấn: Kinh phí phục vụ Số hóa sổ hộ tịch theo ĐA 06 (BS 

tại QĐ 1006/QĐ-UBND ngày 28/03/2023)
488 488

3 Ban chỉ huy quân sự huyện Ea H'Leo: Hội thao bắn súng quân dụng 150 150

4
Trạm Chăn nuôi và thú y: Kinh phí tiền công tiêu độc khử trùng đợt 1.2024 

(TT 01/TT-TTY, ngày 18/3/2024)
70 70

TỔNG CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ( I+II + III + IV) 743.127 894 894 117.009 116.309 0 700 36.737 238 29.680 713 440 5.666
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